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Họ, tên học sinh:...........................................................

Lớp:...............................................................................
Câu 1: Sự khác nhau rõ nét giữa vùng núi Trường Sơn Bắc so với Trường Sơn Nam là
A. Thấp và hẹp ngang.
B. Tính bất đối xứng giữa hai sườn rõ nét.
C. Hướng núi vòng cung.
D. Vùng núi gồm các khối núi và cao nguyên.
Câu 2: Địa hình bán bình nguyên được thể hiện rõ nhất ở vùng
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 3: Ý nào dưới đây thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa miền núi với đồng bằng nước ta
A.  đồng bằng thuận lợi cho cây lương thực, miền núi thích hợp cho cây công nghiệp.
B.  đồng bằng có địa hình bằng phẳng, miền núi có địa hình cao hiểm trở.
C.  những sông lớn mang vật liệu bào mòn ở miền núi bồi đắp, mở rộng đồng bằng.
D.  sông ngòi phát nguyên từ miền núi cao nguyên chảy qua các đồng bằng.
Câu 4: Khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất của Biển Đông nước ta
A. dầu khí.
B. sa khoáng
C. cát thuỷ tinh
D. ti tan.
Câu 5: So với các nước cùng một vĩ độ, nước ta có nhiều lợi thế hơn hẳn về
A. trồng được lúa, ngô khoai, cây công nghiệp ngắn ngày.
B. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ các loài cây lương thực và cây CN nhiệt đới.
C. phát triển cây cà phê, cao su, cây ăn quả.
D. trồng được các loại nho, cam, ô liu, chà là như Tây á.
Câu 6: Hai câu thơ “Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi/Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi” nhà thơ muốn nói đến vùng núi nào của nước ta?
A. Đông Bắc
B. Tây Bắc.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Trường Sơn Nam.
Câu 7: Hệ sinh thái nào sau đây là đặc trưng của vùng ven biển?
A. rừng ngập mặn.



B. rừng kín thường xanh
C. rừng cận xích đạo gió mùa.

D. rừng thưa nhiệt đới khô
Câu 8: Huyện đảo Phú Quý là đảo thuộc tỉnh

A. Quảng Ninh.
B. Bình Thuận
C. Ninh Thuận
D. Quảng Ngãi.
Câu 9: Việc sử dụng đất và rừng không hợp lí ở miền đồi núi đã gây hậu quả gì đối với tài nguyên đất nước ta
A. đất nghèo dinh dưỡng.
B. độ phì của đất bị suy giảm.
C. Đất màu mỡ tơi xốp hơn.
D. xói mòn, trượt lỡ đất.
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết quốc lộ 1A không đi qua vùng kinh tế nào sau đây của nước ta?
A.  Đồng bằng sông Hồng.
B. Đông Nam Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Tây Nguyên.
Câu 11: Đồng bằng có diện tích đất phèn, đất mặn chiếm 2/3 diện tích của vùng là
A. đồng bằng sông Cửu Long
B. đồng bằng sông Hồng
C. đồng bằng duyên hải Miền Trung
D. đồng bằng Tuy Hòa
Câu 12: Trở ngại lớn nhất của địa hình miền núi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta là
A. địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều sông suối, hẻm vực gây trở ngại cho giao thông.
B. địa hình dốc, đất dễ bị xói mòn, lũ quét, lũ nguồn dễ xảy ra.
C. động đất dễ phát sinh ở những vùng đứt gãy sâu.
D. thiếu đất canh tác, thiếu nước nhất là ở những vùng núi đá vôi.
Câu 13: Cho bảng số liệu: Diện tích, năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm
	Năm
	2005
	2008
	2010
	2011

	Diện tích (nghìn ha)
	3826
	3859
	3946
	4089

	Năng suất (tạ/ha)
	50,4
	53,6
	54,7
	56,7


Căn cứ bảng số liệu trên, hay cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng với nội dung thể hiện ở bảng số liệu trên?
A. Năng suất lúa tăng khá nhanh nhưng tăng không liên tục.
B. Năng suất lúa tăng khá nhanh và tăng liên tục.
C. Diện tích lúa tăng liên tục.
D. Diện tích lúa và năng suất lúa đều tăng liên tục.
Câu 14: Cho bảng số liệu
Sản lượng điện, than và dầu thô của nước ta giai đoạn 1995 – 2012

	Năm
	1995
	2000
	2005
	2008
	2012

	Điện (tỉ kwh)
	14,7
	26,7
	52,1
	70,9
	115,1

	Than (triệu tấn)
	8,4
	11,6
	34,1
	39,7
	42,4

	Dầu thô (triệu tấn)
	7,6
	16,3
	18,5
	14,9
	16,7


Để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng điện, than và dầu thô của nước ta giai đoạn 1995 – 2012, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Biểu đồ đường.
B. Biểu đồ cột.
C. Biểu đồ tròn.
D. Biểu đồ miền.
Câu 15: Do có nhiều bề mặt cao nguyên rộng, nên miền núi thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh

A. lương thực.
B. thực phẩm.
C. cây hoa màu.
D. cây công nghiệp.
Câu 16: Điểm cực Nam của nước ta là xã Đất Mũi thuộc tỉnh
A. Kiên Giang
B. Bạc Liêu
C. Cà Mau
D. Sóc Trăng
Câu 17: Hai bể dầu lớn nhất ở thềm lục địa nước ta là
A. bể Thổ Chu - Mã Lai.
B. bể Sông Hồng và Bể Trung Bộ.
C. bể Cửu Long Bể Sông Hồng.
D. bể Nam Côn Sơn và bể Cửu Long.
Câu 18: Rừng ngập mặn ven biển  ở nước ta  phát triển mạnh nhất ở

A. Bắc Trung Bộ.
B. Nam Bộ.
C. Nam Trung Bộ.
D. Bắc bộ.
Câu 19: Nhờ tiếp giáp với biển nên nước ta

A. khí hậu có 2 mùa rõ rệt.
B. nền nhiệt độ cao nhiều ánh nắng.
C. thiên nhiên xanh tốt giàu sức sống.
D. nhiều tài nguyên khoáng sản và sinh vật.
Câu 20: Nằm ở phía Tây Nam của hệ thống Trường Sơn Nam là cao nguyên
A. Plei ku.
B. Mơ Nông.
C. Đắc Lắc.
D. Di Linh.
Câu 21: Sự thành công của công cuộc Đổi mới ở nước ta được thể hiện rõ nhất ở
A.  việc mở rộng các ngành nghề, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
B.  số hộ đói nghèo giảm nhanh, trình độ dân trí được nâng cao.
C. tăng khả năng tích lũy nội bộ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đời sống nhân dân  cải thiện.
D.  hình thành được các trung tâm công nghiệp lớn và các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa.
Câu 22: Thiên nhiên nước ta bốn mùa xanh tươi khác hẳn với các nước có cùng độ vĩ ở Tây Á, châu Phi là nhờ
A.  nước ta nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Á.
B.  nước ta nằm tiếp giáp Biển Đông với chiều dài bờ biển trên 3260 km.
C.  nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.
D.  nước ta nằm ở vị trí tiếp giáp của nhiều hệ thống tự nhiên.
Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào ở Duyên hải Nam Trung Bộ có sản lượng thủy sản khai thác lớn hơn 50.000 tấn?
A.  Phú Yên.
B. Bình Thuận.
C. Đà Nẵng.
D. Ninh Thuận.
Câu 24: Hạn chế nào không phải do hình dạng dài và hẹp của lãnh thổ Việt Nam mang lại
A. giao thông Bắc- Nam trắc trở.
B. việc bảo vệ an ninh và chủ quyền lãnh thổ khó khăn.
C. khoáng sản nước ta đa dạng, nhưng trữ lượng không lớn.
D. khí hậu phân hoá phức tạp.
Câu 25: Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào sau đây
A. Á-Âu, Đại Tây Dương.
B. Á và Ấn độ dương.
C. Á-Âu và Thái Bình Dương.
D. Á và Thái Bình Dương.
Câu 26: Việt Nam hiện nay là thành viên của các tổ chức quốc tế

A. ASEAN, OPEC, WTO.
B. ASEAN, WTO, APEC.
C. EEC, ASEAN, WTO.
D. OPEC, WTO, EEC.
Câu 27: Đặc điểm nào không đúng với địa hình Việt Nam
A. cao ở Tây Bắc thấp dần về Đông Nam
B. địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người
C. đồi núi chiếm ¾  diện tích, có sự phân bậc rõ rệt
D. đồi núi chiếm ¾ diện tích, phần lớn là núi cao trên 2000m
Câu 28: Nét nổi bật của địa hình vùng núi Đông Bắc là

A. địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
B. có 3 mạch núi lớn hướng Tây Bắc – Đông Nam.
C. gồm các dãy núi song song và so le chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam.
D. có địa hình cao nhất cả nước.
Câu 29: Phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200m và hơn nữa, được gọi là
A. lãnh hải.
B. vùng tiếp giáp lãnh hải.
C. thềm lục địa.
D. vùng đặc quyền kinh tế.
Câu 30: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết nước ta có chung biên giới trên đất liền và trên biển với:
A. Trung Quốc, Campuchia.
B. Lào, Campuchia.
C. Trung Quốc, Lào, Campuchia.
D. Lào, Trung Quốc.
Câu 31: Đặc điểm nào sau đây không phải của đồng bằng ven biển miền trung?

A. Chỉ có một số đồng bằng được mở rộng ở cửa sông.
B. Hẹp ngang.
C. Bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.
D. Được hình thành do các sông bồi đắp.
Câu 32: Việt Nam nằm ở nơi tiếp xúc giữa hai vành đai sinh khoáng và nằm trên đường lưu, di cư của nhiều loài động vật, thực vật nên nước ta có
A. đủ các loại khoáng sản chính của khu vực Đông Nam Á.
B. nhiều loại gỗ quý trong rừng
C. cả cây nhiệt đới và cây cận nhiệt đới
D. tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh vật phong phú.
Câu 33: Biển Đông nằm trong vùng nội chí tuyến, nên có đặc tính là

A. vùng biển kín.
B. nóng ẩm.
C. biển tương đối lớn.
D. độ mặn không lớn.
Câu 34: Địa hình với địa thế cao ở hai đầu, thấp ở giữa là đặc điểm của vùng núi
A. Trường Sơn Bắc.
B. Tây Bắc.
C. Đông Bắc.
D. Trường Sơn Nam.
Câu 35: Khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới là do vị trí
A. nằm ở bán cầu Đông.
B. tiếp giáp với vùng biển rộng lớn.
C. nằm trong vùng nội chí tuyến.
D. nằm ở bán cầu Bắc.
Câu 36: Miền núi nước ta có thuận lợi nào sau đây để phát triển du lịch?

A. Khí hậu ổn định, ít thiên tai.
B. Có nguồn nhân lực dồi dào.
C. Giao thông thuận lợi.
D. Cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú.
Câu 37: Hiện tượng sạt lở bờ biển phổ biến ở khu vực nào ven biển nước ta?
A. bờ biển Bắc Bộ.
B. bờ biển Nam Bộ.
C. bờ biển Nam Trung Bộ.
D. bờ biển Bắc Trung Bộ.
Câu 38: Đặc điểm nào sau đây không đúng với hệ sinh thái rừng ngập mặn?
A. Có nhiều loài cây gỗ quý.
B. Cho năng suất sinh học cao.
C. Phân bố ở ven biển.
D. Diện tích đã bị thu hẹp nhiều.
Câu 39: Đồng bằng mở rộng ở của sông Thu Bồn là

A. Nghệ An.
B. Quảng Nam.
C. Bình Định.
D. Phú Yên.
Câu 40: Cho bảng số liệu: 
Thu nhập bình quân đầu người theo tháng ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên 

(Đơn vị: nghìn đồng)

	Năm
	1999
	2002
	2004
	2006

	Đông Nam Bộ
	366
	390
	452
	515

	Tây Nguyên
	221
	143
	198
	234




(Nguồn tổng cục thống kê)
Nhận xét nào sau đây không đúng với nội dung thể hiện ở bảng số liệu trên?

A. Thu nhập bình quân đầu người của Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đều có xu hướng tăng.
B. Thu nhập của Đông Nam Bộ luôn cao hơn Tây Nguyên.
C. Thu nhập bình quân đầu người của Đông Nam Bộ tăng liên tục.
D. Thu nhập bình quân đầu người của Tây Nguyên tăng liên tục.
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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